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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Mạnh Cường 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Văn Minh 

                                                     Ông Đặng Văn Ý 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Toà án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Tấn Thông - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm 

thụ lý số 489/2023/TLPT-HS ngày 07 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Trần 

Quang Kh do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

32/2023/HS-ST ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Quốc Kh, sinh ngày 30/4/1968, tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Số 

45/5B, tổ 27, đường Chu Văn A, khu phố 4, phường Long H, thị xã Hòa Th, 

tỉnh Tây Ninh; chỗ ở hiện nay: Nhà không số, hẻm 16, đường Nguyễn Văn T, 

khu phố II, phường I, thành phố Tây N, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Tài xế; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam;  giới tính: Nam; 

tôn giáo: Cao đài; con ông Trần Công T và bà Trần Thị Kim H (đã chết); vợ 

thứ nhất tên Nguyễn Ngọc Tr, sinh năm 1973 (đã ly hôn); vợ thứ hai tên Phan 

Thị N, sinh năm 1994 (bị cáo trong vụ án); có 03 người con: Con lớn nhất 

sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án: Không; tiền sự: Không; 

bị bắt bị tạm giữ ngày 20 tháng 01 năm 2022, chuyển tạm giam ngày 27 tháng 

01 năm 2022 cho đến nay; có mặt. 
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- Người bào chữa cho bị cáo Trần Quốc Kh: Ông Hồ Hoài Nh là Luật sư 

của Công ty Luật TNHH MTV Trường M, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ 

Chí Minh bào chữa cho bị cáo; có mặt. 

 - Ngoài ra, trong vụ án này còn có bị cáo Phan Thị N không kháng cáo 

và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 20/01/2022, tại khu vực đường lộ bê 

tông thuộc tổ 29, khu phố Long Tr, phường Long Thành Tr, thị xã Hòa Th, 

tỉnh Tây Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 

Phan Thị N có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ: 

01 bịch nylon màu trắng có ghi chữ Thùy Tr shop bên trong có 01 bịch nylon 

chứa chất tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M1) và một hộp giấy màu đen bên 

trong có chứa 04 khối hình chữ nhật, bên ngoài quấn băng keo trắng, bên 

trong có bao giấy màu vàng có chứa chất rắn màu trắng (ký hiệu M2); 01 điện 

thoại di động hiệu Iphone màu vàng có số thuê bao 0813433557, mật khẩu bị 

khóa; 01 xe ô tô biển số 70A-125.90; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

014719, biển số 70A-125.90 (bản photo).  

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/01/2022, tại khu vực trước nhà 

không số hẻm 16, đường Nguyễn Văn T, tổ 9, khu phố II, phường I, thành 

phố Tây N, tỉnh Tây Ninh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công 

an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thành phố Tây Ninh kiểm tra bắt 

quả tang Trần Quốc Kh (chồng của N) có hành vi cất giấu chất ma túy bên 

trong cốp xe mô tô loại Vario, biển số 70G1-740.77. Vật chứng thu giữ: 01 

hộp giấy kích thước 30 cm x15 cm x 10 cm có quấn băng keo màu vàng, bên 

trong có 01 bịch nylon màu đen, bên trong có 01 bịch nylon màu hồng được 

quấn băng keo màu vàng, bên trong có 01 bịch nylon màu xanh có dòng chữ 

TEA GUAN YIN được quấn băng keo màu vàng xung quanh, bên trong có 02 

khối hình hộp đều có đặc điểm: kích thước 10,5 cm x 15,5 cm x 2,5 cm, bên 

ngoài có một lớp bịch nylon màu trắng, bên trong là lớp giấy màu vàng có 

dòng chữ DOUBLE UOGLOBE BRAND, bên trong có chứa chất bột màu 

trắng (ký hiệu M1); 01 xe mô tô loại Vario, biển số 70G1-740.77.  

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Quốc Kh và Phan Thị N 

tại nhà không số hẻm 16, đường Nguyễn Văn Tốt, tổ 9, khu phố II, phường I, 

thành phố Tây N, tỉnh Tây Ninh, thu giữ: 01 gói có quấn băng keo màu vàng 

có kích thước 16 cm x 10 cm x 8 cm, bên trong có một bịch nylon màu xanh, 

bên trong có bịch nylon màu trắng bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng 

(Ký hiệu M2.1); 01 gói có quấn băng keo trong suốt, bên trong có bịch nylon 

hàn kín đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M2.2); ngăn 

trước bên trái có 01 bịch nylon được hàn kín 2 đầu màu xám bạc bên trong có 
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chứa tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M2.3); ngăn trước bên phải có 22 bịch 

nylon màu trắng; 01 (một) bịch nylon màu trắng bóp kín đầu viền màu đỏ 

kích thước 15,5 cm x 09 cm chứa tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M3). Ngoài 

ra còn thu giữ nhiều vật dụng khác có liên quan. 

 Tại Kết luận giám định số 160/KL-KTHS ngày 25/01/2022 của Phòng 

Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận:  

- Mẫu chất bột màu trắng bên trong là lớp giấy màu vàng có dòng chữ 

DOUBLE UOGLOBE BRAND đựng trong một lớp bịch nylon màu trắng của 

02 (hai) khối hình hộp có kích thước 10,5 cm x 15,5 cm x 2,5 cm (kí hiệu M1) 

là chất ma túy; tên gọi Heroin; khối lượng 698,6278 gam. 

- Mẫu chất tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu 

trắng, đựng trong một bịch nylon màu xanh có dòng chữ TEA GUAN YIN, 

trong 01 (một) gói có quấn băng keo màu vàng, kích thước 16 cm x 10 cm x 8 

cm (kí hiệu M2.1) là chất ma túy; loại Ketamine; khối lượng 997,0242 gam. 

- Mẫu chất tinh thể rắn màu trắng bên trong bịch nylon màu trắng hàn 

kín hai đầu, đựng trong một bịch nylon màu đen loại hai lớp: lớp ngoài màu 

đen, lớp trong màu xanh, trong 01 (một) gói có quấn băng keo trong suốt (kí 

hiệu M2.2) là chất ma túy; Loại Ketamine; Khối lượng 399,1314 gam.   

- Mẫu chất tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu 

trắng hàn kín hai đầu, màu xám bạc (kích thước 13 cm x 8 cm) (kí hiệu M2.3) 

là chất ma túy; loại Ketamine; khối lượng 36,5517 gam.   

- Mẫu chất tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu 

trắng bóp kín đầu viền màu đỏ, kích thước 15,5 cm x 9 cm (kí hiệu M3) là 

chất ma túy; loại Methamphetamine; khối lượng 2,1408 gam. 

 Tại Kết luận giám định số 161/KL-KTHS ngày 25/01/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận:  

- Mẫu tinh thể rắn màu trắng bên trong 01 (một) bịch nylon màu trắng 

(kí hiệu M1) là chất ma túy; loại Methamphetamine; khối lượng 19,8059 gam. 

- Mẫu chất rắn màu trắng bên trong có bao giấy màu vàng đựng trong 

04 (bốn) khối hình chữ nhật, bên ngoài quấn băng keo trắng (kí hiệu M2) là 

chất ma túy; loại Heroin; khối lượng 1391,9203 gam. 

Tại Kết luận giám định số 162/KL-KTHS ngày 29/01/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: trên các mẫu vật gửi giám 

định không phát hiện thấy dấu vết đường vân. 

Tại Kết luận giám định số 1506/KL-KTHS ngày 07/4/2022 của Phân 

viện Kỹ thuật hình sự tại Thành Phố Hồ Chí Minh kết luận: phục hồi, trích 

xuất được toàn bộ dữ liệu trong điện thoại di động (ký hiệu A). Dữ liệu trích 

xuất được lưu ra thiết bị lưu trữ USB. 
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Tại Kết luận giám định số 240/KL-KTHS ngày 25/02/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: trên 01 hộp giấy kích thước 

30x15x10 có quấn băng keo vàng,… có dòng chữ DOUBLE OUGLOBE 

BRAND (ký hiệu: 1): không phát hiện dấu vết đường vân. 

Tại Kết luận giám định số 4478/KL-KTHS ngày 03/10/2022 của Phân 

viện Kỹ thuật hình sự tại Thành Phố Hồ Chí Minh, kết luận: trích xuất được 

toàn bộ dữ liệu trong các điện thoại di động (ký hiệu A1 –A6). Chi tiết dữ liệu 

trích xuất được lưu trong thiết bị lưu trữ kèm theo kết luận. 

Quá trình điều tra xác định: Phan Thị N, Trần Quốc Kh là vợ chồng từ 

năm 2018, đến năm 2021 đăng ký kết hôn. Ngày 17/01/2022, Trần Quốc Kh 

cùng Phan Thị N liên lạc với người tên “Sứ” có nick zalo “Suynushi” (không 

rõ nhân thân, lai lịch) đang sinh sống ở Campuchia, (biết giao tiếp thông thạo 

tiếng Việt) để đặt mua 02 ký (hai) ma túy đá giá 400.000.000 đồng, với mục 

đích bán lại kiếm lời. Do N, Kh không đủ tiền, Sứ không đồng ý cho thiếu 

nên N, Kh chỉ mua 01 ký (một) giá 200.000.000 đồng, Kh đưa N 100.000.000 

đồng để chuyển cho Sứ, N sử dụng số tài khoản 050090022277 Ngân hàng 

Sacombank của Kh chuyển vào tài khoản của Sứ (không nhớ số tài khoản) số 

tiền 190.000.000 đồng. Đến khoảng 18 giờ ngày 18/01/2022, Kh điện thoại 

cho N nói đã nhận ma túy của “Sứ” và kêu N cầm theo chìa khóa nhà ở 45/5B 

khu phố  4, phường Long H, thị xã Hòa Th, tỉnh Tây Ninh để cất giấu ma túy. 

Tại đây, Kh đưa cho N bịch nylon màu đen bên trong có ma túy, N mang vào 

nhà, đem lên gác cất giấu trong tủ quần áo trong phòng ngủ, sau khi cất giấu 

ma túy xong, N quay về nhà tại ấp Trường X, xã Trường H, thị xã Hòa Th, 

tỉnh Tây Ninh cùng với Kh. 

Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 19/01/2022, có người tên C (không rõ nhân 

thân, lai lịch liên hệ với N mua 01 (một) ký ma túy đá (Một “K” đá), N thỏa 

thuận giá 260.000.000 đồng, C đồng ý. N nói cho Kh biết, Kh đồng ý lấy ma 

túy từ bịch màu đen Kh nhận về ngày 18/01/2022 để giao bán. Sau khi giao 

ma túy C trả trước 30.000.000 đồng tiền mặt, hẹn sẽ chuyển khoản 

100.000.000 đồng và trả tiếp 130.000.000 đồng sau vài ngày, N đồng ý cho 

thiếu. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, C gọi điện thoại báo số ma túy N 

giao bán không phải ma túy đá mà là Heroin, N nói lại cho Kh biết, Kh đồng 

ý lấy lại số ma túy đã giao và kêu N mua 200 số ma túy đá của C về bán lại. 

Đến khoảng 14 giờ ngày 20/01/2022, người tên C hẹn N đến khu vực quán cà 

phê Song Tr để nhận lại ma túy và giao 200 số ma túy đá giá 7.600.000 đồng. 

Sau khi nhận lại ma túy, N trên đường quay về thì bị lực lượng Công an kiểm 

tra bắt giữ.  

Đối với Trần Quốc Kh, khi nghe N nói ma túy bán cho C không phải 

ma túy đá nên Kh một mình đi đến vị trí cất cất giấu ma túy kiểm tra và lấy 

toàn bộ số ma túy mang về nhà không số, hẻm 16, đường Nguyễn Văn T, khu 

phố II, phường II, thành phố Tây N, tỉnh Tây Ninh để cất giấu trong cốp xe 

mô tô loại Vario, biển số 70G1-740.77 một hộp giấy có quấn băng keo màu 
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vàng, số ma túy còn lại bỏ trong giỏ xách màu đen mang lên gác cất giấu. Đến 

16 giờ 30 phút cùng ngày thì bị bắt giữ. 

Ngoài ra, trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Quốc Kh 

tại hẻm 16, đường Nguyễn Văn T, khu phố II, phường I, thành phố Tây N, 

tỉnh Tây Ninh có phát hiện, thu giữ một bịch ny lon màu trắng bóp kín đầu 

viền màu đỏ bên trong có chứa 2,1408 gam chất ma túy, loại 

Methamphetamine. Trần Quốc Kh khai số ma túy trên do bạn bè cho để sử 

dụng. 

Qua điều tra ban đầu Trần Quốc Kh, Phan Thị N khai nhận vận chuyển 

ma túy thuê cho người khác, không thừa nhận hành vi mua bán ma túy, đến 

khi có kết luận giám định, trích xuất, phục hồi dữ liệu trong điện thoại di động 

thu giữ của Phan Thị N có nội dung Trần Quốc Kh, Phan Thị N liên hệ với 

người tên “A S” đặt mua ma túy để bán lại kiếm lời, Trần Quốc Kh thừa nhận 

một phần là một bịch ma túy mua để bán, còn số ma túy còn lại vận chuyển 

thuê cho một người không biết họ tên, địa chỉ. 

 Vật chứng đã thu giữ trong vụ án: có bảng thống kê vật chứng kèm 

theo. 

 Kê biên tài sản: Xe ô tô nhãn hiêu Toyota Fortuner, màu trắng, biển số 

70A-158.90 theo Lênh kê biên số 06/LKB-CSMT, ngay 24/5/2022; xe mô tô 

nhãn hiệu Honda biển số 70G1-704.26 theo Lệnh kê biên số 09/LKB, ngày 

23/6/2022 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh của bị cáo Trần Quốc 

Kh. Bị cáo Phan Thị N không có tài sản nên không tiến hành kê biên; 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2023/HS-ST ngày 29/5/2023, Tòa án 

nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định: 

 Tuyên bố bị cáo Trần Quốc Kh  phạm tội "Mua bán trái phép chất ma 

túy" và phạm tội  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng: điểm h khoản 4 Điều 251; Điều 40, điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Quốc Kh: Tử hình. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Quốc Kh: 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù được tính 

từ ngày 20/01/2022. 

Áp dụng: điểm d khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự  

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Trần Quốc Kh phải chấp hành hình 

phạt chung của hai tội là Tử hình. 

Áp dụng: khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự. Áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với bị cáo Trần Quốc Khải là 10.000.000 (mười triệu) đồng, sung vào 

Ngân sách Nhà nước. 
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Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với bị 

cáo Phan Thị N, xử lý vật chứng, tịch thu tang vật phạm tội, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 06/6/2023, bị cáo Trần Quốc Kh kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

  Tại phiên tòa, bị cáo Trần Quốc Kh giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo vì mức án tử 

hình là quá nặng; bị cáo lần đầu phạm tội trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn 

do bản thân mất việc làm, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 và nuôi con 

nhỏ. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản 

án sơ thẩm với lý do: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ khi quyết định hình phạt; tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần 

Quốc Kh không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ mới. 

 Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

Trần Quốc Kh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên Tòa án cấp 

sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” là có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo Kh phạm tội 

trong điều kiện hoàn cảnh khá khó khăn, bị cáo bị thất nghiệp nhiều năm 

không có tiền trang trải cuộc sống khi đang phải nuôi con còn nhỏ; bị cáo 

phạm tội lần đầu; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Kh tỏ ra thành 

thẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm mức hình phạt cho bị cáo Kh xuống tù chung 

thân để bị cáo có điều kiện trở về với gia đình. 

 Bị cáo trình bày: Thống nhất với bào chữa của luật sư. 

 Bị cáo có lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của 

mình là trái pháp luật, bị cáo phạm tội lần đầu, nên mong được xem xét 

chuyển mức hình phạt nhẹ hơn để có cơ hội làm lại cuộc đời và nhìn thấy mặt 

con của mình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Quốc Kh đúng luật định, hợp lệ nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[1] Căn cứ lời khai của bị cáo Trần Quốc Kh, lời khai của Phan Thị N tại 

Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, kết luận giám 

định, biên bản nhận dạng, các biên bản đối chất, vật chứng thu giữ, có cơ sở xác 

định: 
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Bị cáo Trần Quốc Kh và bị cáo Phan Thị N sống chung với nhau từ 

năm 2018, đăng ký kết hôn vào năm 2021. Ngày 17/01/2022, bị cáo Kh và bị 

cáo N liên lạc với người tên “S” có nick zalo “Suynushi” (không rõ nhân thân, 

lai lịch) đang sinh sống ở Campuchia, (biết giao tiếp thông thạo tiếng Việt) để 

đặt mua 02 (hai) ký ma túy đá với giá 400.000.000 đồng nhằm mục đích bán 

lại kiếm lời. Do bị cáo Kh và bị cáo N không đủ tiền, Sứ không đồng ý cho 

thiếu nên bị cáo N, bị cáo Kh chỉ mua 01 (một) ký ma túy đá với giá 

200.000.000 đồng; bị cáo Kh đưa cho bị cáo N 100.000.000 đồng để chuyển 

cho S; bị cáo N sử dụng số tài khoản 050090022277 Ngân hàng Sacombank 

của bị cáo Kh chuyển vào tài khoản của S (không nhớ số tài khoản) số tiền 

190.000.000 đồng. Đến khoảng 18 giờ ngày 18/01/2022, bị cáo Kh điện thoại 

thông báo cho bị cáo N đã nhận ma túy của “S” và kêu N cầm theo chìa khóa 

nhà ở số 45/5B khu phố  4, phường Long H, thị xã Hòa Th, tỉnh Tây Ninh để 

cất giấu ma túy. Tại đây, bị cáo Kh đưa cho bị cáo N bịch nylon màu đen bên 

trong có ma túy,  mang vào nhà, đem lên gác cất giấu trong tủ quần áo trong 

phòng ngủ, sau khi cất giấu ma túy xong, N quay về nhà tại ấp Trường X, xã 

Trường H, thị xã Hòa Th, tỉnh Tây Ninh với bị cáo Kh. 

Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 19/01/2022, có người tên C (không rõ nhân 

thân, lai lịch liên hệ với N mua 01 (một) ký ma túy đá (Một “K” đá), bị cáo N 

thỏa thuận giá 260.000.000 đồng, C đồng ý. Bị cáo N nói cho bị cáo Kh biết, 

Kh đồng ý lấy ma túy từ bịch màu đen Kh nhận về ngày 18/01/2022 để giao 

bán. Sau khi giao ma túy C trả trước 30.000.000 đồng tiền mặt, hẹn sẽ chuyển 

khoản 100.000.000 đồng và trả tiếp 130.000.000 đồng sau vài ngày, N đồng ý 

cho thiếu. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, C gọi điện thoại báo số ma túy N 

giao bán không phải ma túy đá mà là Heroin, N nói lại cho Kh biết, Kh đồng 

ý lấy lại số ma túy đã giao và kêu N mua 200 số ma túy đá của  về bán lại. 

Đến khoảng 14 giờ ngày 20/01/2022, người tên C hẹn N đến khu vực quán cà 

phê Song Tr để nhận lại ma túy và giao 200 số ma túy đá giá 7.600.000 đồng. 

Sau khi nhận lại ma túy, N trên đường quay về thì bị lực lượng Công an kiểm 

tra bắt giữ.  

Đối với Trần Quốc Kh, khi nghe N nói ma túy bán cho C không phải 

ma túy đá nên Kh một mình đi đến vị trí cất giấu ma túy kiểm tra và lấy toàn 

bộ số ma túy mang về nhà không số, hẻm 16, đường Nguyễn Văn T, khu phố 

II, phường I, thành phố Tây N, tỉnh Tây Ninh để cất giấu trong cốp xe mô tô 

loại Vario, biển số 70G1-740.77 một hộp giấy có quấn băng keo màu vàng, số 

ma túy còn lại bỏ trong giỏ xách màu đen mang lên gác cất giấu. Đến 16 giờ 

30 phút cùng ngày thì bị bắt giữ. Ngoài ra, trong quá trình khám xét khẩn cấp 

chỗ ở của Trần Quốc Kh tại hẻm 16, đường Nguyễn Văn T, khu phố II, 

phường I, thành phố Tây N, tỉnh Tây Ninh có phát hiện, thu giữ một bịch ny 

lon màu trắng bóp kín đầu viền màu đỏ bên trong có chứa 2,1408 gam chất 

ma túy, loại Methamphetamine. Trần Quốc Kh khai số ma túy trên do bạn bè 

cho để sử dụng. 
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 Qua kết quả giám định, tổng số ma túy thu giữ của bị cáo Kh và bị cáo N 

có khối lượng 3.543,0673 gam, trong đó loại Ketamine khối lượng 1.432,7073 

gam; loại Methamphetamine khối lượng 19,8059 gam; loại Heroin khối lượng 

2.090,5481 gam.  

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Trần Quốc Kh đã bị Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 4 Điều 251 và khoản 1 Điều 249 Bộ 

luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Quốc Kh thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử. Xét hành vi 

phạm tội của bị cáo Kh là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy 

hiểm cho xã hội đặc biệt lớn, xâm phạm tới chế độ độc quyền quản lý của Nhà 

nước đối với các chất ma túy, là nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm về 

ma túy và các tội phạm khác trong xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo 

Kh đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được 

tác hại của ma túy đối với con người và những ảnh hưởng tiêu cực của ma túy 

gây ra cho xã hội nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi 

phạm tội với quy mô và khối lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần phải xử lý 

nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. 

[3] Với vai trò chính trong vụ án, bị cáo Trần Quốc Kh cùng với Phan Thị 

N thực hiện hành vi mua bán chất ma túy với khối lượng 3.543,0673 gam ma túy 

các loại (loại Ketamine; Methamtamine và Heroin) là đặc biệt lớn; bị cáo Kh và 

N câu kết chặt chẽ trong việc liên hệ với người nước ngoài để mua ma túy mang 

về tiêu thụ trong nước là thuộc trường hợp mang tính chất xuyên quốc gia; sau 

khi có được ma túy, bị cáo Kh giao cho Nương cất giấu để bán nhằm thu lợi bất 

chính là thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Điểm b khoản 4 Điều 

251 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định người nào mua bán trái phép chất ma 

túy gồm heroin, cocain, Methaphetamin, Amphetamine, MDMA có khối lượng 

từ 100 gam trở lên thì bị xử phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.  

[4] Trong vụ án này, bị cáo Trần Quốc Kh phạm tội mua bán trái phép 

chất ma túy với khối lượng 3.543,0673 gam ma túy các loại (Ketamine, 

Methamtamine, Heroin) và tàng trữ 2,1408 gam chất ma túy loại 

Methamphetamine. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo Kh không có 

tình tiết tăng nặng và chỉ có một tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Với tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo 

Trần Quốc Kh và không có những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, Hội đồng xét xử 

xét thấy cần phải áp dụng mức hình phạt cao nhất của khoản 4 Điều 251 Bộ luật 

hình sự năm 2015 cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Việc áp dụng 

mức hình phạt nghiêm khắc này là cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung trong 

toàn xã hội và cũng nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong công 

tác đấu tranh, trừng trị đối với loại tội phạm này, nhất là trong bối cảnh tội phạm 
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ma túy xuyên quốc gia đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về 

quy mô và tính chất trên toàn quốc. 

[5] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Quốc Kh không xuất trình được 

tình tiết giảm nhẹ đặc biệt mới làm căn cứ cho kháng cáo xin giảm hình phạt của 

mình nên Hội đồng xét xử giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị 

cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh là phù hợp. 

[6] Như nhận định ở trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm 

bào chữa của Luật sư đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo. 

[7] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Trần 

Quốc Kh phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[8] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

1.  Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Quốc Kh và giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2023/HS-ST ngày 29/5/2023 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với bị cáo Trần Quốc Khải như sau: 

- Tuyên bố bị cáo Trần Quốc Khải phạm tội "Mua bán trái phép chất 

ma túy". 

Áp dụng: Điểm h khoản 4 Điều 251, Điều 40, điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Trần Quốc Kh: Tử hình. 

- Tuyên bố bị cáo Trần Quốc Kh phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Trần Quốc Kh: 02 (hai) năm tù.  

- Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Trần Quốc Kh; 

Áp dụng: Điểm d khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự.  

Buộc bị cáo Trần Quốc Kh chấp hành hình phạt chung là tử hình. Bị 

cáo Trần Quốc Kh bị tạm giam ngày 20/01/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo 

Trần Quốc Kh để đảm bảo thi hành án. 

- Áp dụng: Khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự.  
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Phạt tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng đối với bị cáo Trần Quốc Kh 

sung vào Ngân sách Nhà nước. 

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, bị cáo Trần 

Quốc Kh có quyền gửi đơn xin ân giảm tới Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam để xem xét. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Quốc Kh phải chịu 

200.000 (hai trăm ngàn) đồng. 

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2023/HS-ST 

ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP. HCM; 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- Cục THADS tỉnh Tây Ninh; 

- Công an tỉnh Tây Ninh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- Trại Tạm giam Công an tỉnh Tây Ninh; 

- Lưu - NTTP. 

 

 

 
Ngô Mạnh Cường 


